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Phụ lục
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT MUA SẮM MÁY TÍNH
(Kèm theo Yêu cầu báo giá  ngày ......./..../2025 của Bệnh viện Quân y 103)
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	Tên sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng mua sắm
	ĐVT
	Ghi chú

	1
	Máy tính để bàn đồng bộ cấu hình cao
	* Máy tính:
- Kiểu dáng: Small Form Factor (SFF) hoặc mini
- Chíp xử lý: Intel Core i7-14700 (20 Core, 28 thread, 33 MB cache) hoặc tương đương trở lên.
- Bộ nhớ RAM: ≥ 16GB DDR5-5600MHz UDIMM
- Ổ đĩa cứng: ≥ 512GB SSD PCIe NVMe 2280 
- Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 hoặc tương đương trở lên
- Kết nối mạng: 
	+ LAN: ≥ 1 x RJ-45, tốc độ 1000 Mbps trở lên
	+ Wifi, Bluetooth
- Cổng kết nối audio: ≥ 1 x audio-in/out
- Cổng xuất hình: ≥ 1 x HDMI 1.4; ≥ 1 x DisplayPort 1.4
- Cổng USB: ≥ 3 x SuperSpeed USB Type-A tốc độ tối thiểu 5Gbps; ≥ 2 USB Type-A
- Nguồn: ≥ 240W 
- Bảo mật: 
+ Theo tiêu chuẩn Trusted Platform Module (TPM) 2.0 hoặc tương đương trở lên.
+ Có tính năng xóa dữ liệu trên các ổ cứng tiêu chuẩn, dữ liệu xóa không thể khôi phục.
+ Có tính năng tự động phát hiện mở nắp máy chống truy cập trái phép: Yêu cầu mật khẩu quản trị để tiếp tục khởi động máy hoặc tự động tắt máy và cho phép xóa TPM để đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Có thể nâng cấp BIOS từ nhà sản xuất mà không cần hệ điều hành (BIOS update via network)
- Hệ điều hành: Windows 11 64bit
- Phụ kiện kèm theo: Chuột, bàn phím cùng thương hiệu.
- Bảo hành: ≥ 36 tháng
[bookmark: _GoBack]* Màn hình:
- Kích thước: ≥ 23 inch 
- Công nghệ tấm nền: IPS hoặc tương đương trở lên
- Độ phân giải: FHD - 1920 x 1080 trở lên
- Tỉ lệ khung hình: 16:9 
- Thời gian đáp ứng: ≤ 5ms
- Tần số quét màn (tốc độ làm mới): ≥ 75 Hz
- Độ tương phản: 3000:1 trở lên
- Độ sáng hiển thị: ≥ 250 cd/m2 (nit) 
- Cổng kết nối video: ≥ 1x HDMI 1.4, ≥1x VGA.
- Phụ kiện kèm theo: Cáp nguồn, cáp HDMI
- Bảo hành: 24 tháng
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	Máy tính để bàn đồng bộ
	* Máy tính:
- Kiểu dáng: Small Form Factor (SFF) hoặc mini
- Chíp xử lý: Intel Core i5-13500 (14 Core, 20 thread, 24 MB cache) hoặc tương đương trở lên.
- Bộ nhớ RAM: ≥ 16GB DDR4-3200MHz UDIMM
- Ổ đĩa cứng: ≥ 512GB SSD PCIe NVMe 2280
- Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 hoặc tương đương trở lên
- Kết nối mạng: 
	+ LAN: ≥ 1 x RJ-45, tốc độ 1000 Mbps trở lên
	+ Wifi, Bluetooth
- Cổng kết nối audio: ≥ 1 x audio-in/out
- Cổng xuất hình: ≥ 1 x HDMI 1.4; ≥ 1 x DisplayPort 1.4
- Cổng USB: ≥ 3 x SuperSpeed USB Type-A tốc độ tối thiểu 5Gbps; ≥ 2 USB Type-A
- Nguồn: ≥ 240W
- Hệ điều hành: Windows 11 64bit
- Phụ kiện kèm theo: Chuột, bàn phím cùng thương hiệu
- Bảo hành: ≥ 36 tháng
* Màn hình:
- Kích thước: ≥ 21 inch 
- Công nghệ tấm nền: IPS hoặc tương đương trở lên
- Độ phân giải: FHD - 1920 x 1080 trở lên
- Tỉ lệ khung hình: 16:9 
- Thời gian đáp ứng: ≤ 5ms
- Tần số quét màn (tốc độ làm mới): ≥ 60 Hz
- Độ tương phản: 3000:1 trở lên
- Độ sáng hiển thị: ≥ 250 cd/m2 (nit) 
- Cổng kết nối video: ≥ 1x HDMI 1.4, ≥1x VGA.
- Phụ kiện kèm theo: cáp nguồn, cáp HDMI
- Bảo hành: 24 tháng
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